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	 UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-SNNMT

	         Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2026


BÁO CÁO
Thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) của dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 
(Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn)

Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng
Thực hiện quy định tại Luật Giá năm 2023, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 17/02/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Sau khi nghiên cứu, xem xét phương án giá kèm theo văn bản đề nghị định giá của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (sau đây gọi tắt là BQL) tại Tờ trình số 109/TTr-BQL ngày 17/01/2026 về việc đề nghị định giá dịch vụ vận hành xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn lấp tại Hộc rác số 7, khu vực bãi rác Khánh Sơn (lần 3) và các tài liệu, hồ sơ kèm theo; Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến thẩm định phương án giá như sau:

I. Về kết quả thẩm định phương án giá
1. Căn cứ pháp lý; trình tự, quy trình, thẩm qu yền phê duyệt giá

1.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025;
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Luật Giá ngày 19/6/2023;
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;
- Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá;

- Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 
- Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 15/11/2023 của HĐND thành phố Đà Nẵng về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn);
- Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 17/02/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
- Quyết định số 6672/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Quyết định số 2976/QĐ-BTNMT ngày 17/9/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn)”;

- Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn);
- Công văn số 4166/UBND-SXD ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung kinh phí thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu quản lý, vận hành dự án Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn);
- Quyết định số 746/QĐ-SXD ngày 31/12/2025 của Sở Xây dựng về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ);

- Quyết định số 747/QĐ-SXD ngày 31/12/2025 của Sở Xây dựng về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (cũ);

- Công bố số 10712/SXD-QLCL ngày 12/12/2025 của Sở Xây dựng về giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 59/QĐ-BQL ngày 25/02/2025 của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn) đính kèm theo hồ sơ phê duyệt dự toán;
- Quyết định số 872/QĐ-BQL ngày 02/10/2025 của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc phê duyệt Quy trình vận hành Công trình: Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn);
- Tờ trình số 109/TTr-BQL ngày 17/01/2026 của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc đề nghị định giá dịch vụ vận hành xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn lấp tại Hộc rác số 7, khu vực bãi rác Khánh Sơn (lần 3).

1.2. Trình tự, thủ tục thẩm định phương án giá
Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 17/02/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

a) Cơ quan thẩm định

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng nhận được hồ sơ phương án giá của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tại Tờ trình số 109/TTr-BQL ngày 17/01/2026 và các tài liệu, hồ sơ kèm theo; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gửi hồ sơ lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương có liên quan tại Công văn số…
b) Cơ quan phối hợp thẩm định

Sau khi nhận được văn bản góp ý phương án giá từ các đơn vị, địa phương; Sở Nông nghiệp và Môi trường có giải trình tại Phụ lục đính kèm và báo cáo kết quả thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý.
2. Hồ sơ, biểu mẫu phương án giá

a) Về hồ sơ, biểu mẫu đề xuất phương án giá
- Về văn bản đề nghị định giá: BQL thực hiện theo mẫu 01 Phụ lục I Nghị định số 85/2024/NĐ-CP. 

- Về phương án giá: BQL lập theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.

b) Về phương pháp định giá: 
Theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025, “Phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá”. BQL căn cứ nguyên tắc định giá theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 45/2024/TT-BTC làm cơ sở xây dựng phương án giá là phù hợp quy định hiện hành.

3. Kết quả thẩm định đối với từng khoản mục chi phí

3.1. Định mức áp dụng xây dựng đơn giá: 
+ BQL căn cứ Quyết định 872/QĐ-BQL ngày 02/10/2025 về việc phê duyệt Hồ sơ quy trình trình vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 07 tại khu vực bãi rác khánh sơn), với công suất công suất bình quân là 1.683 tấn/ngày. Tính toán xác định trị số định mức theo giá trị ngoại suy dựa trên công suất bình quân của Hộc rác số 7 với định mức công bố trong các khoảng công suất công bố từ 750 tấn/ngày - 1.500 tấn/ngày và 1.000 tấn/ngày - 1.500 tấn/ngày theo mức bình quân các khoảng định mức công bố.
+ Ý kiến của SNNMT: 
Tại điểm 7.1 Phần I Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt hướng dẫn áp dụng định mức như sau: “7.1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư này quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể phù hợp với thực tế, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của địa phương”. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang triển khai thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn thành phố. 
Các định mức theo phương pháp ngoại suy mà BQL sử dụng trong PAG chưa được UBND thành phố phê duyệt, do vậy việc áp dụng các định mức ngoại suy do BQL đề xuất là chưa có cơ sở.
Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP: “3. Giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành”. Đồng thời, theo quy định tại khoản 25  Điều 1 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025: “2. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) của các lĩnh vực đã được các bộ, cơ quan trung ương ban hành để áp dụng làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ”. Theo đó, Bộ chuyên ngành đã ban hành Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Trong thời gian chờ đợi UBND thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn thành phố; căn cứ theo công suất vận hành thực tế theo báo cáo của BQL là 1.683 tấn/ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tính toán đơn giá tạm tính theo định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất >1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất của mã hiệu XL2.6 mục II Chương II Phần II Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20/12/2024. Sau khi UBND thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điều chỉnh giá cho phù hợp.
3.2. Đơn giá áp dụng xây dựng đơn giá: 
a) Đơn giá vật tư trực tiếp:

- Đơn giá dụng cụ lao động 

+ BQL căn cứ theo báo giá thấp nhất của 03 nhà cung ứng.
+ Ý kiến của SNNMT: BQL chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các báo giá do đơn vị cung cấp.

- Đơn giá vật liệu:

+ BQL căn cứ theo báo giá thấp nhất của 03 nhà cung ứng, công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng, đơn giá quy định tại Quyết định số 6672/QĐ-UBND ngày 28/11/2017.

+ Ý kiến của SNNMT: BQL chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các báo giá do đơn vị cung cấp.
- Đơn giá năng lượng:

+ BQL căn cứ theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2025 và Thông tư 60/2025/TT-BCT ngày 02/12/2025 của Bộ Công Thương.
+ Ý kiến của SNNMT: Thống nhất theo cách tính toán của BQL.

- Đơn giá nhiên liệu:

+ BQL căn cứ Thông cáo báo chí từ 15h00 ngày 27/11/2025 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

+ Ý kiến của SNNMT: Căn cứ Thông cáo báo chí từ 15h00 ngày 22/01/2026 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
b) Đơn giá nhân công 
- BQL căn cứ đề xuất tính toán đơn giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện. 
+ Hệ số phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là: 0.
+ Mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng được quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.

+ Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương là: 0,55 theo quy định tại Quyết định 6672/QĐ-UBND. 
+ Tiền ăn giữa ca: BQL đề xuất mức 650.000 đồng/người/tháng tham khảo theo mức chi tiền ăn giữa ca của đơn vị trúng thầu vận hành hộc rác số 6 tại bãi rác Khánh Sơn (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) tại Thông báo số 55/TB-HĐQT ngày 25/12/2023.
+ Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ do người sử dụng lao động đóng: đề xuất tỷ lệ đóng 23,5% (Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn do người sử dụng lao động chi trả 23,5% cụ thể như sau: BHXH (17,5%MLcs), BHYT (3%MLcs), BHTN(1%MLcs), kinh phí công đoàn (2%MLcs)). 
- Ý kiến của SNNMT:
+ Về phương pháp xác định tiền lương, hệ số phụ cấp, mức lương cơ sở, hệ số điều chỉnh, các chi phí bảo hiểm: Thống nhất với cách tính toán của BQL.

+ Về tiền ăn giữa ca:

Thông tư số 06/2024/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2024 đã hết hiệu lực. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 248/2025/NĐ-CP, “Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Kiểm soát viên, người đại diện vốn chuyên trách được xếp lương theo bảng lương của doanh nghiệp xây dựng, ban hành làm cơ sở để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động và hưởng tiền lương, tiền thưởng do doanh nghiệp chi trả”. Như vậy, tiền ăn ca sẽ do doanh nghiệp quyết định mức chi. Tuy nhiên, hiện nay chưa biết được đơn vị nào trúng thầu nên việc xác định tiền ăn giữa ca theo quy định tại Nghị định 248/2025/NĐ-CP là chưa có cơ sở. 
Nhằm đảm bảo nguyên tắc chọn giá thấp nhất và tiết kiệm chi ngân sách, đề xuất mức chi tiền ăn ca theo đơn vị trúng thầu dự án tương tự là 650.000 đồng/người/tháng. Thống nhất với cách tính toán của BQL.
c) Đơn giá ca máy: 
- BQL áp dụng đơn giá theo Quyết định số 430/QĐ-SXD ngày 31/12/2024 của Sở Xây dựng về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, không bao gồm chi phí nhiên liệu và chi phí nhân công do đã được tính toán theo Thông tư 36/2024/TT-BTNMT.
- Ý kiến của SNNMT: 

+ Đề xuất áp dụng đơn giá theo Quyết định số 747/QĐ-SXD ngày 31/12/2025.

+ Đối với trạm cân và hệ thống rửa xe tự động: Các loại máy móc, thiết bị này được Nhà nước đầu tư, do vậy để thu hồi vốn mà Nhà nước đã bỏ ra để đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho việc vận hành thì phải tính toán chi phí khấu hao tài sản cố định do Nhà nước đầu tư. Tuy nhiên, tài sản này là tài sản của Nhà nước nên đơn vị vận hành không được hưởng theo giá trị khấu hao của tài sản nhà nước, do vậy chi phí khấu hao tài sản Nhà nước được tính toán cụ thể tại mục chi phí riêng (Chi tiết tại Phụ lục IX, X).
+ Liên quan đến một số tài sản đã được Nhà nước đầu tư tại Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn (hộc rác số 6) như máy ủi bánh xích 179kW, máy đầm nén rác 187kW, máy đào bánh xích 135,5kW, máy bơm nước rác 22kW: Hiện nay chưa có chủ trương của thành phố về việc tận dụng các loại máy này vào Dự án Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7). Do vậy, chưa có cơ sở để tính toán khấu hao và thu hồi vốn mà Nhà nước đã bỏ ra đối với các các tài sản này. Các tài sản này sẽ được được quản lý theo đúng quy định của Luật Tài sản công. Trường hợp trong quá trình vận hành có chủ trương tận dụng các loại máy này thì đơn vị trúng thầu có trách nhiệm quản lý, tính chi phí khấu hao và nộp vào NSNN.   
d) Chi phí sản xuất chung: 
Theo khoản 4 Điều 9 Thông tư số 45/2024/TT-BTC, chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí phục vụ sản xuất chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, tổ, đội, khoa, công trường và các bộ phận khác theo quy định pháp luật phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; bao gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, Chi phí vật tư dùng cho phân xưởng, Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động của phân xưởng, Chi phí dịch vụ mua ngoài…
- BQL đề xuất tham khảo chi phí sản xuất chung năm 2024 của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng - đơn vị vận hành trúng thầu dự án tương tự (hộc rác số 6) là = Chi phí sản xuất chung (3.237.185.157 đồng) : Khối lượng rác dự kiến năm 2024 (405.512 tấn – theo xác nhận của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tại Công văn số 601/MTĐT-KTTV ngày 17/9/2025) = 7.983 đồng/tấn.

- Ý kiến của SNNMT: 
Hiện nay chưa biết được doanh nghiệp nào trúng thầu nên chưa thể xác định các chi phí này theo quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC. 

đ) Chi phí bán hàng: 
+ BQL không đề xuất chi phí này.

+ Ý kiến của SNNMT: Thống nhất với cách tính toán của BQL.
e) Chi phí quản lý: 
Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư số 45/2024/TT-BTC, chi phí quản lý bao gồm chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật tư, chi phí sửa chữa tài sản cố định, chi phí khấu hao tài sản cố định… dùng cho công tác quản lý.
+ BQL đề xuất áp dụng tính toán chi phí này theo tỷ lệ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 07/2017/TT-BXD (chi phí quản lý doanh nghiệp không vượt quá 5% của tổng chi phí sản xuất). Trong đó, tổng chi phí sản xuất =  chi phí vật tư trực tiếp + chi phí nhân công trực tiếp + chi phí máy, thiết bị trực tiếp + chi phhis sản xuất chung. Tuy nhiên, BQL chỉ tính tổng chi phí sản xuất =  chi phí vật tư trực tiếp + chi phí nhân công trực tiếp + chi phí máy, thiết bị trực tiếp =  2.585 đồng/tấn.

+ Ý kiến của SNNMT: Hiện nay chưa biết được doanh nghiệp nào trúng thầu nên việc xác định chi phí này theo quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC là chưa có cơ sở. Khi tính toán chi phí này theo tỷ lệ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 07/2017/TT BXD như đề xuất của BQL thì chi phí quản lý doanh nghiệp thấp hơn so với chi phí tham khảo từ đơn vị đang thực hiện dự án tương tự. Do vậy, để tiết kiệm chi cho NSNN, SNNMT đề xuất áp dụng tỷ lệ 5% để tính toán chi phí quản lý.
f) Chi phí tài chính

+ BQL không dề xuất tính toán chi phí này.

+ Ý kiến của SNNMT: Thống nhất với cách tính toán của BQL. 
g) Chi phí lợi nhuận định mức: 
Theo điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 45/2024/TT-BTC, “Đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ mà chưa có lưu thông trên thị trường hoặc chưa có những hàng hoá, dịch vụ tương tự được sản xuất và lưu thông trên thị trường: mức lợi nhuận sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đảm bảo không vượt mức trích lập hai (02) quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng theo quy định của pháp luật; hoặc mức lợi nhuận tối đa hoặc tỷ suất lợi nhuận tối đa được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính của đơn vị đã được kiểm toán gần nhất hoặc quyết toán gần nhất với thời điểm xác định giá đối với hàng hoá, dịch vụ khác mà đơn vị đã và đang sản xuất, kinh doanh”.

Hiện nay chưa biết được doanh nghiệp nào trúng thầu nên việc xác định chi phí này theo quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC là chưa có cơ sở. 
+ BQL đề xuất tính toán tỷ lệ lợi nhuận định mức = 4,5% theo tỷ lệ lợi nhuận được quy định tại Công văn số 2429/UBND-QLĐTh ngày 07/4/2018 của UBND thành phố.

+ Ý kiến của SNNMT: Thống nhất với cách tính của BQL.
h) Thuế giá trị gia tăng (VAT): 
+ BQL đề xuất không tính toán chi phí này. Tùy theo thời điểm áp dụng và chính sách giảm thuế của Nhà nước, áp dụng mức thuế theo từng thời điểm cho phù hợp.
+ Ý kiến của SNNMT: Thống nhất với cách tính của BQL. 
i) Chi phí khấu hao tài sản cố định của dự án

+ BQL đề xuất tính toán theo giá trị dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự toán số 59/QĐ-BQL ngày 25/02/2025 của BQL dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn). Đồng thời, tính toán giá trị khấu hao theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC.
+ Ý kiến của SNNMT: Trên cơ sở giá trị dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt dự toán số 59/QĐ-BQL ngày 25/02/2025, tính toán giá trị khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 141/2025/TT-BTC.
k) Mức giá đề xuất (chưa bao gồm thuế VAT):

- BQL đề xuất: 74.273 đồng/tấn; trong đó: đơn giá do đơn vị vận hành thực hiện là 65.064 đồng/tấn; chi phí khấu hao tài sản cố định của dự án do thành phố đầu tư là 9.209 đồng/tấn.
- SNNMT: 79.274 đồng/tấn; trong đó: đơn giá do đơn vị vận hành thực hiện là 63.199 đồng/tấn; chi phí khấu hao tài sản cố định của dự án do thành phố đầu tư là 16.075 đồng/tấn.
II. Tham khảo, so sánh

Tham khảo giá dịch vụ xử lý chất thải rắn bằng biện pháp chôn lấp tại một số địa phương như sau:

- Tỉnh An Giang (năm 2020): 119.000 đồng/tấn (Theo Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh An Giang);

- Thành phố Ninh Bình (năm 2016): 92.300 đồng/tấn;
- Thành phố Hà Nội (năm 2015): 84.368 đồng/tấn (Theo Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội).

+ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ xử lý chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) bằng biện pháp chôn lấp tại dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn (chưa bao gồm thuế VAT) là 92.689 đồng/tấn rác. Trong đó, đơn giá xử lý do đơn vị vận hành thực hiện là 64.774 đồng/tấn và chi phí khấu hao tài sản cố định của dự án do thành phố đầu tư là 27.915 đồng/tấn.
Qua so sánh giá dịch vụ xử lý chất thải rắn các tỉnh thì mức giá xử lý rác thải bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn Đà Nẵng được xác định nêu trên tương đương các tỉnh.

III. Đề xuất, kiến nghị
Theo báo cáo của BQL, dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn) vẫn đang trong quá trình đầu tư, xây dựng và chưa đưa vào vận hành chính thức; do vậy, việc xác định các chi phí sản xuất chung, tài chính, quản lý, lợi nhuận theo quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC là chưa có đủ cơ sở.
Đồng thời, theo báo cáo của BQL, dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7) là dự án cấp bách để đảm bảo xử lý chất thải rắn vào đầu năm 2026 theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố. Để đảm bảo tiến độ công việc được giao, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phê duyệt đơn giá tạm tính, cụ thể: 79.274 đồng/tấn; trong đó: đơn giá do đơn vị vận hành thực hiện là 63.199 đồng/tấn; chi phí khấu hao tài sản cố định của dự án do thành phố đầu tư là 16.075 đồng/tấn. Sau 01 năm vận hành khi có đầy đủ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, hồ sơ quyết toán, bàn giao tài sản…., Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế báo cáo điều chỉnh giá dịch vụ xử lý chất thải rắn phù hợp quy định hiện hành. Đồng thời, sau khi có đơn giá chính thức được UBND thành phố phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tính toán bù trừ chênh lệch giữa đơn giá tạm tính và đơn giá chính thức đối với khối lượng chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) thực tế xử lý, được nghiệm thu, thanh toán.
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo UBND thành phố xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá tạm tính đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn (không phải chất thải rắn nguy hại) của dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn). 
(Dự thảo Quyết định đính kèm).

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính báo cáo UBND thành phố để xem xét, phê duyệt./.
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